
TRẦN THỊ THÚY VÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.75.03.010.0CÐ KT 1315/07/92ĐứcPhạm Minh03101210141

2.93.02.64.0CÐ KT 1309/03/95HàĐinh Thị Ngọc03101310092

3.94.02.88.0CÐ KT 1330/05/95HiếuNguyễn Minh03101310143

4.54.04.67.0CÐ KT 1320/10/93HoaĐoàn Thanh03101310154

5.35.04.89.0CÐ KT 1308/06/95HuệĐào Cẩm03101310165

4.34.03.210.0CÐ KT 1326/08/95LinhĐồng Thị Mỹ03101310266

4.84.04.410.0CÐ KT 1307/01/95LinhLa Thảo03101310277

4.55.03.27.0CÐ KT 1312/08/93LuyếnChâu Thị Hồng03101310308

4.74.04.210.0CÐ KT 1312/12/93LựuKa Seur Loung03101310319

4.74.04.210.0CÐ KT 1317/11/95MiTrần Tiểu031013103310

5.76.05.07.0CÐ KT 1330/08/95NgânCao Như031013103711

4.14.03.67.0CÐ KT 1314/04/95PhượngTrần Thị031013105212

3.64.02.08.0CÐ KT 1312/10/95TàiPhạm Tấn031013105413

4.75.04.06.0CÐ KT 1330/11/94ThanhTrang Yến031013105714

4.84.04.610.0CÐ KT 1303/02/95TiênMai Thị031013106515

3.74.02.47.0CÐ KT 1329/09/95TúNguyễn Trọng031013107216

4.24.03.68.0CÐ KT 1317/10/95UyênTô Phương031013107317

4.64.04.010.0CÐ KT 1329/01/94YênTrần Thị Thanh031013107618
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